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We Provide Measurement Solution

Các tính năng chính

Phạm vi nhiệt độ cực cao, có thể làm việc trong môi
trường 10°C-40°C.

Đo tốc độ cao, sử dụng thiết kế gia tốc cực cao, gia
tốc gấp 2-3 lần máy thông thường.

Tối ưu hóa thuật toán nội bộ chấm nhanh để đo
nhanh và hiệu quả.

Có thể tự động nhập mô-đun kỹ thuật số để tự động
tạo đường dẫn và chương trình đo.

Có thể được tùy chỉnh để phát triển các mô-đun
chức năng.

Hỗ trợ giao diện tự động để đo lường trực tuyến
thông minh.

Thiết kế tích hợp, diện tích nhỏ, tiết kiệm không
gian dây chuyền sản xuất.

Phát triển phần mềm nhân bản, vận hành kéo và thả,
xưởng hỗ trợ và giao diện đặc biệt tự động hóa
(Không cần con người vận hành).

Máy Đo Tọa Độ CMM SHK MINI
Tự Động

Trường đo lường (mm)：

• MINI 433 : 300 x 400 x 260
Độ chính xác : E2xy = (2.7+L/200) μm

• MINI 544 : 400 x 500 x 360
Độ chính xác : E2xy = (3.0+L/200) μm

Cấu hình tiêu chuẩn
• Phần mềm YM-Measure (Windows 10).
• Hệ thống điều khiển YM-C-01 với hộp chạy.
• Đầu dò lập chỉ mục tự động CZ10T.
• Đầu dò kích hoạt CF20.
• Quả cầu hiệu chuẩn (Ø19mm).
• Bộ bút stylus (M2, 5 chiếc).
• Hệ thống máy tính.

Hỗ trợ duy nhất của chúng tôi (Tùy chọn): Thỏa thuận
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Thông số kỹ thuật
MINI 544MINI 433Mẫu

400X500X360300X400X260Khoảng chạy (mm)

1050*1250*2180920*1150*1870Kích thước tổng thể (mm)

410305Trọng lượng máy ( kg )

3.0+L/2002.7+L/200Độ chính xác（um ）

50~80kgTrọng lượng một phần（kg）

500M M/'STốc độ tối đa（M M/'S ）
1800 MM/ S2Gia tốc tối đa（MM/ S2）

Thông số phòng yêu cầu
18～22CNhiệt độ phòng
1C /hĐộ dốc nhiệt độ (theo thời gian)
2C /24hĐộ dốc nhiệt độ (theo thời gian)
1C /mĐộ dốc nhiệt độ (trong âm lượng)

Thông số kỹ thuật yêu cầu độ ẩm
25-75％Độ ẩm tương đối

Thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống cấp khí
5 bar 0.5 MPaÁp suất không khí tối thiểu
150 NL/minTiêu thụ không khí

Yêu cầu về nguồn điện
220 V  10%Điện áp
50/60 HzTần số
15 ACường độ dòng điện

Cần có nối đất tốt (nhỏ hơn 4 Ω) để vận hành các bộ điều khiển điện.

Thông số môi trường

Lưu ý: Hướng dẫn chuẩn bị mặt bằng sẽ giúp khách hàng biết cách đạt được Yêu cầu về phòng

Máy Đo Tọa Độ CMM SHK MINI
Tự Động

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do tu sửa sản phẩm, v.v.
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CÁCH SỬ DỤNG

Máy đo tốc độ cao loại xưởng SHK CMM, có dải nhiệt độ
rộng, chức năng đo mạnh mẽ, hiệu suất ổn định, độ chính
xác cao, vận hành đơn giản, tốc độ đo nhanh, bảo trì dễ
dàng, đặc tính vận chuyển và lắp đặt nhanh, sử dụng độ
chính xác cực cao Công nghệ truyền dẫn đường ray dẫn
hướng tuyến tính, sử dụng chế độ truyền hai trục vít và đai
có độ cứng cao, với hệ thống bù nhiệt độ, đặc biệt thích hợp
cho không gian nhỏ, nhà xưởng và dây chuyền sản xuất tự
động, đồng thời cũng có thể được sử dụng như một thử
nghiệm tương phản nhanh đặc biệt độc lập. DMIS phổ biến,
nhiều chức năng phần mềm mô-đun khác nhau (đo điện cực
và khuôn thông minh, chức năng so sánh nhanh ba tọa độ,
ngôn ngữ DMIS tiêu chuẩn, chức năng CAD tiêu chuẩn, hỗ
trợ cho các hệ thống sản xuất khác nhau MESQ-DAS).

Phần mềm đo lường IDMIS

Trích xuất dữ liệu bộ phận trực tiếp từ CAD. Quy trình kiểm tra được đơn giản hóa bằng cách trỏ và nhấp vào
CAD. Lập trình có thể được hoàn thành bằng cách nhấp vào mô hình phôi, đơn giản và thuận tiện.
Tạo các tính năng tự động chỉ bằng một cú nhấp chuột vào mô hình CAD mà không cần sử dụng bất kỳ tùy chọn
menu hoặc hộp thoại nào.
Hỗ trợ nhiều giao thức để liên kết với CAD. Các tệp CAD có mục đích chung như UG, SAT, IGES hoặc STEP có
thể được sử dụng trực tiếp.
Cung cấp hình ảnh động đường dẫn đầu dò, sử dụng mô hình máy đo động, tự động chỉnh sửa quy trình đo dựa
trên phôi và vật cố định CAD, đồng thời tự động kiểm tra va chạm đầu dò.
Tạo sự liên kết chỉ bằng một cú nhấp chuột vào biểu tượng.
Chức năng lập trình thông minh 3D.
Dựa trên việc đo kích thước và đặc điểm, chương trình thực thi ở bất kỳ phần nào của kích thước quy định, thực
hiện nhanh chóng một số đặc điểm của việc tái kiểm tra hoặc lấy mẫu.
Hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn đánh giá GD&T quốc tế, bao phủ toàn diện tiêu chuẩn ISO và ASME Y14.5.
Cung cấp đánh giá dung sai hình thức, dung sai hình dạng bao gồm độ thẳng, độ phẳng, độ tròn, hình trụ, biên
dạng. Đánh giá dung sai vị trí của các phần tử hình học tham chiếu tương đối: độ song song, độ vuông góc, độ
nghiêng, đối xứng, vị trí, độ đồng trục, độ đồng tâm, độ đảo tròn hướng trục, độ đảo tròn hướng tâm, độ đảo toàn
phần dọc trục, độ đảo toàn phần hướng tâm, biên dạng.

Máy Đo Tọa Độ CMM SHK MINI
Tự Động
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We Provide Measurement Solution

Các tính năng chính

Phạm vi nhiệt độ cực cao, có thể làm việc trong 
môi trường 10°C-40°C.

Đo tốc độ cao, sử dụng thiết kế gia tốc cực cao, 
gia tốc gấp 2-3 lần máy thông thường.

Tối ưu hóa thuật toán nội bộ chấm nhanh để đo 
nhanh và hiệu quả.

Có thể tự động nhập mô-đun kỹ thuật số để tự 
động tạo đường dẫn và chương trình đo.

Có thể được tùy chỉnh để phát triển các mô-đun 
chức năng.

Hỗ trợ giao diện tự động để đo lường trực tuyến 
thông minh.

Thiết kế tích hợp, diện tích nhỏ, tiết kiệm không 
gian dây chuyền sản xuất.

Phát triển phần mềm nhân bản, vận hành kéo và 
thả, xưởng hỗ trợ và giao diện đặc biệt tự động 
hóa (Không cần con người vận hành).

Trường đo lường(mm)：

• YM 7106 : 700 x 1000 x 600
Độ chính xác : E2xy = (2.8+L/300) μm

Cấu hình chuẩn
• Phần mềm YM-Measure(Windows 10)
• Hệ thống điều khiển YM-C-01 với hộp Jog
• Đầu dò chỉ số tự động CZ10T
• Đầu dò kích hoạt CF20
• Quả cầu hiệu chuẩn (Ø19mm)
• Bộ bút stylus (M2 5 chiếc)
• Hệ thống máy tính

Hỗ trợ duy nhất của chúng tôi (Tùy chọn): Thỏa thuận

Máy Đo Tọa Độ CMM SHK YM 7106
Tự Động



Better inspection AND Better spatial precisions For demanding applicationsBetter inspection AND Better spatial precisions For demanding applications

We Provide Measurement Solution

Trọng lượng tối đa 

một phần
Trọng lượng máyKích thước tổng thể(mm)Đo hành trình (mm)

LzLyLxZYX

1800kg1600kg2729193512506001000700
Độ chính xác theo GB/T 16857.2-2006（ISO 10360-2:2001）

Lỗi thăm dò tối đa cho phép(m)Sai số tối đa cho phép của chỉ báo CMM khi đo kích thước(m)

2.82.8 + 3L/1000
Hiệu suất năng động

Tăng tốc 3D (mm/s2)Tốc độ định vị 3D (mm/s)
1386520

Thông số kỹ thuật

Thông số phòng yêu cầu
18～22CNhiệt độ phòng
1C /hĐộ dốc nhiệt độ (theo thời gian)
2C /24hĐộ dốc nhiệt độ (theo thời gian)
1C /mĐộ dốc nhiệt độ (trong âm lượng)

Thông số kỹ thuật yêu cầu độ ẩm
25-75％Độ ẩm tương đối

Thông số kỹ thuật yêu cầu của hệ thống cấp khí
5 bar 0.5 MPaÁp suất không khí tối thiểu
150 NL/minTiêu thụ không khí

Yêu cầu về điện

220 V  10%Điện áp
50/60 HzTần số
15 ACường độ dòng điện

Cần có nối đất tốt (nhỏ hơn 4 ) để vận hành đáng tin cậy các bộ điều khiển điện.

Thông số môi trường

Lưu ý: Hướng dẫn chuẩn bị mặt bằng sẽ giúp khách hàng biết cách đạt được Yêu cầu về điều kiện phòng

Máy Đo Tọa Độ CMM SHK YM 7106
Tự Động

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo trước do tu sửa sản phẩm, v.v.
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CÁCH SỬ DỤNG

Máy đo tốc độ cao loại xưởng SHK CMM, có dải nhiệt độ
rộng, chức năng đo mạnh mẽ, hiệu suất ổn định, độ chính
xác cao, vận hành đơn giản, tốc độ đo nhanh, bảo trì dễ
dàng, đặc tính vận chuyển và lắp đặt nhanh, sử dụng độ
chính xác cực cao Công nghệ truyền dẫn đường ray dẫn
hướng tuyến tính, sử dụng chế độ truyền hai trục vít và đai
có độ cứng cao, với hệ thống bù nhiệt độ, đặc biệt thích
hợp cho không gian nhỏ, nhà xưởng và dây chuyền sản
xuất tự động, đồng thời cũng có thể được sử dụng như một
thử nghiệm tương phản nhanh đặc biệt độc lập. DMIS phổ
biến, nhiều chức năng phần mềm mô-đun khác nhau (đo
điện cực và khuôn thông minh, chức năng so sánh nhanh
ba tọa độ, ngôn ngữ DMIS tiêu chuẩn, chức năng CAD tiêu
chuẩn, hỗ trợ cho các hệ thống sản xuất khác nhau MESQ-
DAS).

Phần mềm đo lường IDMIS

Trích xuất dữ liệu bộ phận trực tiếp từ CAD. Quy trình kiểm tra được đơn giản hóa bằng cách trỏ và nhấp vào
CAD. Lập trình có thể được hoàn thành bằng cách nhấp vào mô hình phôi, đơn giản và thuận tiện.
Tạo các tính năng tự động chỉ bằng một cú nhấp chuột vào mô hình CAD mà không cần sử dụng bất kỳ tùy
chọn menu hoặc hộp thoại nào.
Hỗ trợ nhiều giao thức để liên kết với CAD. Các tệp CAD có mục đích chung như UG, SAT, IGES hoặc STEP
có thể được sử dụng trực tiếp.
Cung cấp hình ảnh động đường dẫn đầu dò, sử dụng mô hình máy đo động, tự động chỉnh sửa quy trình đo dựa
trên phôi và vật cố định CAD, đồng thời tự động kiểm tra va chạm đầu dò.
Tạo sự liên kết chỉ bằng một cú nhấp chuột vào biểu tượng.
Chức năng lập trình thông minh 3D.
Dựa trên việc đo kích thước và đặc điểm, chương trình thực thi ở bất kỳ phần nào của kích thước quy định,
thực hiện nhanh chóng một số đặc điểm của việc tái kiểm tra hoặc lấy mẫu.
Hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn đánh giá GD&T quốc tế, bao phủ toàn diện tiêu chuẩn ISO và ASME Y14.5.
Cung cấp đánh giá dung sai hình thức, dung sai hình dạng bao gồm độ thẳng, độ phẳng, độ tròn, hình trụ, biên
dạng. Đánh giá dung sai vị trí của các phần tử hình học tham chiếu tương đối: độ song song, độ vuông góc, độ
nghiêng, đối xứng, vị trí, độ đồng trục, độ đồng tâm, độ đảo tròn hướng trục, độ đảo tròn hướng tâm, độ đảo
toàn phần dọc trục, độ đảo toàn phần hướng tâm, biên dạng.

Máy Đo Tọa Độ CMM SHK YM 7106
Tự Động
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